
 

Trả lời câu hỏi trang 10 SGK Khoa học 4 

 

Câu hỏi 1: Kể tên các thức ăn, đồ uống bạn thường dùng vào các bữa: sáng, trưa, tối. 

Trả lời 

-    Bữa sáng: Cơm, xôi, bánh bao, bánh cuốn,… 

-    Bữa trưa: Cơm, bún, phở, đậu phụ, thịt kho,… 

-    Bữa tối: Cơm, cá, lạc,… 

Câu hỏi 2: Nói tên các thức ăn, đồ uống có nguồn gốc động vật và thức ăn, đồ uống 

có nguồn gốc thực vật. 

Trả lời 

-    Thức ăn đồ uống có nguồn gốc động vật: thịt gà, cá, thịt lợn, tôm, bò, trâu, dê, 

ngựa, sữa bò… 

-    Thức ăn đồ uống có nguồn gốc từ thực vật là: Rau cải, cải bắp, mướp, bưởi, táo, 

đậu cô ve, bí đao, nước cam,… 
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